
 

  
  

    
 

          
       

             
                

            
          

               
                    

 

       

                
      

                
          

             
                

              
    

                 
      

            
              
      

              
              

            
         

                   
              

           
      

           
               
           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ví dụ về kế hoạch truy xuất nguồn gốc dành cho trang 
trại (§ 1.1315) 

Tài liệu này nhằm giúp các trang trại thiết lập kế hoạch truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu trong § 
1.1315 của Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. 

Ví dụ này kết hợp các thông tin được yêu cầu trong Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm của FDA 
và là ví dụ về cách thiết lập kế hoạch truy xuất nguồn gốc. Hiện không có định dạng bắt buộc nào đối 
với kế hoạch truy xuất nguồn gốc, nhưng thông tin trong kế hoạch truy xuất nguồn gốc phải đáp ứng 
các yêu cầu như mô tả trong § 1.1315 của Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm và phản ánh các 
thông lệ hiện hành cho tổ chức thuộc phạm vi. Xin lưu ý rằng để phục vụ mục đích minh họa, chúng 
tôi đưa ra hai ví dụ về bản đồ trang trại; tuy nhiên, theo quy tắc, sẽ chỉ cần một bản đồ trang trại (nếu 
có). 

Yêu cầu trong § 1.1315 của Quy tắc truy xuất nguồn gốc thực phẩm: 

Nếu thuộc diện cần tuân thủ các yêu cầu của quy tắc cuối cùng này, quý vị phải thiết lập và duy trì kế 
hoạch truy xuất nguồn gốc với các thông tin sau: 

1. Mô tả các quy trình quý vị sử dụng để lưu trữ hồ sơ cần lưu theo quy tắc này, bao gồm 
định dạng và vị trí lưu trữ các hồ sơ này; 

2. Mô tả các quy trình quý vị sử dụng để xác định các loại thực phẩm trong Danh sách 
truy xuất nguồn gốc thực phẩm mà quý vị sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ; 

3. Mô tả cách quý vị chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc cho các loại thực phẩm trong 
Danh sách truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nếu có; 

4. Tuyên bố xác định đầu mối liên hệ để giải đáp các câu hỏi liên quan đến kế hoạch và hồ sơ 
truy xuất nguồn gốc của quý vị; và 

5. Nếu quý vị nuôi hoặc trồng một loại thực phẩm có trong Danh sách truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm (ngoại trừ trứng), cần cung cấp bản đồ trang trại thể hiện các khu vực quý vị 
trồng hoặc nuôi những loại thực phẩm đó. 

● Bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng cánh đồng (hoặc khu vực 
trồng trọt khác) nơi quý vị trồng thực phẩm nằm trong Danh sách truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để 
xác định vị trí của từng cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt. 

● Đối với trang trại nuôi thủy sản, bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng 
bể chứa (ví dụ: ao, hồ, bể, lồng) nơi quý vị nuôi hải sản thuộc Danh sách truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để 
xác định vị trí của mỗi bể chứa. 

6. Quý vị phải cập nhật kế hoạch truy xuất nguồn gốc (nếu cần) để đảm bảo rằng thông tin được 
cung cấp phản ánh thông lệ hiện tại của quý vị và để đảm bảo rằng quý vị tuân thủ các yêu cầu 
nêu trong quy tắc. Quý vị phải giữ lại kế hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó trong vòng 2 năm 
kể từ khi cập nhật kế hoạch. 
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Quy trình lưu trữ hồ sơ 
Hồ sơ kỹ thuật số bao gồm tất cả các Phần tử dữ liệu chính (KDE) cần thiết phải được chụp lại và 
lưu trữ trong giải pháp phần mềm thương mại của chúng tôi. Các hồ sơ được lưu trữ trong hai năm. 

Bản cứng Vận đơn được cung cấp cho người nhận tiếp theo có chứa tất cả các Phần tử dữ liệu 
chính (KDE), ngoại trừ mã lô truy xuất nguồn gốc (TLC)/Thông tin tham chiếu về nguồn TLC được 
đánh mã vạch trên nhãn thùng sản phẩm. Một số công ty cũng nhận được thông báo trước về lô 
hàng theo phương thức kỹ thuật số có chứa tất cả các KDE bắt buộc. 

Quy trình xác định thực phẩm thuộc FTL 

Tất cả các sản phẩm được đóng gói tại cơ sở này đều có trên Danh sách truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
(FTL). 

Chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc 

Kích cỡ sản phẩm/bao bì duy nhất được chỉ định một mã GS1 GTIN gồm 14 chữ số. Mã lô nội bộ 
được chỉ định sử dụng thông tin ngày tháng (MMDDYY) và dây chuyền đóng gói (“AAA” – “ZZZ”). Kết 
hợp mã GTIN cho thùng sản phẩm và mã lô nội bộ thể hiện mã lô truy xuất nguồn gốc của chúng tôi. 

Đầu mối liên hệ 

Sarah Tree, Giám đốc bộ phận Truy xuất nguồn gốc, 123-456-7899 

Bản đồ trang trại 

Tham khảo Phụ lục. 

Cập nhật kế hoạch truy xuất nguồn gốc 

Kế hoạch này được rà soát hàng năm trong hoạt động đánh giá của ban quản lý hệ thống an toàn 
thực phẩm của chúng tôi cũng như bất cứ khi nào có thay đổi trong quy trình truy xuất nguồn gốc 
của chúng tôi. Mỗi kế hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó đều được lưu trong một thư mục trên 
SharePoint trong vòng ít nhất hai năm kể từ khi được cập nhật. 
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Phụ lục: 

A.  Ví dụ  1  

Tên trang trại Tên cánh đồng Tọa độ địa lý của cánh đồng 

Lizzie's Lettuce Cánh đồng A-08 26.35145, -81.45909 

Lizzie's Lettuce Cánh đồng B-09 26.35008, -81.45906 

Lizzie's Lettuce Cánh đồng C-02 26.34812, -81.45893 

Lizzie's Lettuce Cánh đồng D-03 26.34647, -81.45913 

B.  Ví dụ  2  
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